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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 22/2023/NQ-HĐND Kon Tum, ngày 11 tháng 7 năm 2023 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định 

mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Nghị quyết số 58/2021/NQ-

HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 5 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 ngày 01 tháng 9 năm 2021 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và 

định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022; 

Xét Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường 

xuyên ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021; Báo 

cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số 

217/BC-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2023 và Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 

06 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp thu, giải trình ý kiến 
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thảo luận của các Tổ đại biểu, thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý 

kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định các nguyên tắc, 

tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa 

phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm c, điểm d, điểm g khoản 2 Điều 4 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 4 như sau: 

“c) Hệ số bổ sung: 

- Văn phòng Tỉnh ủy (không bao gồm các cơ quan Đảng trực thuộc): 3,0. 

- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 2,7. 

- Các cơ quan đảng (trừ đơn vị sự nghiệp) là đơn vị dự toán trực thuộc 

Tỉnh ủy (Văn phòng Tỉnh ủy là đơn vị cấp I); Cơ quan thuộc khối Mặt trận, đoàn 

thể chính trị - xã hội: 2,3. 

- Các Sở, cơ quan hành chính tổng hợp (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội 

vụ, Ban Dân tộc): 1,8. 

- Các Sở, ban, ngành, cơ quan hành chính có các đơn vị dự toán trực 

thuộc (đơn vị dự toán cấp I): 1,6. Riêng Chi cục Kiểm lâm tỉnh (là đơn vị dự 

toán cấp trên có các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động trực thuộc tại các 

huyện): 1,4. 

- Các Sở, ngành, cơ quan hành chính không có đơn vị trực thuộc còn lại: 1,3.  

- Các đơn vị dự toán trực thuộc các Sở, ngành (không bao gồm các đơn vị 

sự nghiệp): 1,2.” 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 4 như sau: 

“d) Hệ số bổ sung kinh phí hoạt động kiểm tra, thanh tra (tính trên tổng 

biên chế được cấp thẩm quyền giao cho cơ quan, đơn vị): 

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: 0,5. 

- Thanh tra tỉnh: 0,3. 

- Thanh tra chuyên ngành tại các Sở, ban, ngành: 0,1. 

Hệ số bổ sung nêu trên đã bao gồm kinh phí mua sắm trang phục của 

ngành (đơn vị kết hợp sử dụng thêm từ nguồn kinh phí được trích từ các khoản 
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thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước, 

nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định)” 

c) Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 2 Điều 4 như sau: 

“g) Ngoài ra, phân bổ kinh phí cho một số nhiệm vụ không thường xuyên, 

nhiệm vụ đặc thù của các ngành, lĩnh vực theo quy định, gồm: 

- Các khoản chi đặc thù mang tính chất chung cho các cơ quan, đơn vị: 

Kinh phí đối ứng hoạt động các dự án; chi thuê trụ sở (đối với đơn vị chưa được 

bố trí trụ sở làm việc); chi mua ô tô; sửa chữa lớn trụ sở, xe ô tô; chi hoạt động 

của các Ban chỉ đạo, Ban điều phối, tổ công tác liên ngành; Kinh phí kiểm tra, 

giám sát theo Chương trình, nhiệm vụ, chủ trương được cấp thẩm quyền giao; 

Hỗ trợ kinh phí mua sắm, sửa chữa trang thiết bị dùng chung, trang thiết bị 

chuyên dùng; Kinh phí trang bị phần mềm quản lý, tích hợp dữ liệu chung của 

toàn ngành, toàn tỉnh theo chủ trương cấp thẩm quyền; Kinh phí thẩm định các 

văn bản quy phạm pháp luật, rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật giao Sở Tư pháp chủ trì thực hiện; Kinh phí thực hiện Cuộc vận động 

toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Kinh phí triển khai 

một số nhiệm vụ chính trị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các 

Đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội theo chủ trương của cấp thẩm quyền; kinh 

phí phục vụ tăng cường công tác quản lý lĩnh vực tôn giáo và các chính sách hỗ 

trợ các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động trên địa bàn 

tỉnh; kinh phí đoàn ra, đoàn vào theo chủ trương, kế hoạch của tỉnh được cấp 

thẩm quyền phê duyệt; Chi phí vận hành trụ sở Trung tâm hành chính mới (dịch 

vụ điện, nước, bảo vệ, internet, bảo trì, bảo dưỡng) do đơn vị trực tiếp quản lý 

chi trả tập trung theo nhiệm vụ cấp thẩm quyền giao và các nhiệm vụ chi đặc thù 

khác được cấp thẩm quyền giao; 

- Các khoản chi đặc thù mang tính chất riêng biệt của một số cơ quan đơn 

vị, gồm: Hoạt động đặc thù thường xuyên của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

kinh phí bố trí cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để phục vụ 

công tác xã hội; chăm sóc, bảo vệ, phát triển hệ thống cây xanh trong khuôn 

viên trụ sở Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy 

ban nhân dân tỉnh. Căn cứ nhiệm vụ được cấp thẩm quyền giao, nhu cầu kinh 

phí theo khối lượng công việc, dự toán kinh phí đơn vị lập, chế độ, tiêu chuẩn, 

định mức quy định hiện hành, khả năng cân đối ngân sách để phân bổ cho phù 

hợp dự toán chi hoạt động đặc thù của các đơn vị. 

- Các nhiệm vụ đặc thù phát sinh không thường xuyên khác được cơ quan 

có thẩm quyền cho chủ trương, quyết định.” 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c khoản 1 Điều 5 và bổ sung khoản 4 

vào Điều 5 như sau: 
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a) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 như sau: 

“b) Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên: 

ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên sau khi đơn vị đã cân đối, sử dụng 

nguồn thu sự nghiệp và nguồn thu phí được để lại chi để thực hiện nhiệm vụ, 

cung ứng dịch vụ sự nghiệp công chưa tính đủ chi phí theo mức tự bảo đảm chi 

thường xuyên theo cơ chế tự chủ tài chính qui định hiện hành. Ngân sách nhà 

nước bố trí chi thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ nhà nước giao trong 

trường hợp chưa có định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá để đặt hàng; hỗ trợ chi 

thường xuyên sau khi đơn vị đã cân đối, sử dụng nguồn thu sự nghiệp và nguồn 

thu phí được để lại chi để thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao theo mức tự bảo 

đảm chi thường xuyên theo cơ chế tự chủ tài chính qui định hiện hành. Đồng 

thời, yêu cầu dành nguồn thu phí, thu sự nghiệp được để lại theo chế độ của đơn 

vị để thực hiện cải cách tiền lương, ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ kinh phí thực 

hiện cải cách tiền lương theo quy định, hướng dẫn của Trung ương”  

b) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 như sau: 

“c) Đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên: 

Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên trên cơ sở nhiệm vụ được Nhà 

nước giao, số lượng người làm việc, định lượng và định mức phân bổ dự toán 

chi thường xuyên theo quy định sau khi đơn vị đã cân đối, sử dụng nguồn thu sự 

nghiệp và nguồn thu phí được để lại chi theo mức tự bảo đảm chi thường xuyên 

theo cơ chế tự chủ tài chính qui định hiện hành. Khi Nhà nước điều chỉnh chính 

sách tiền lương, đơn vị thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên nguồn ngân sách 

tăng thêm hằng năm theo quy định của cấp thẩm quyền và sắp xếp từ nguồn dự 

toán ngân sách nhà nước được giao để thực hiện cải cách chính sách tiền lương. 

Ngân sách nhà nước chỉ cấp bổ sung sau khi đơn vị sử dụng hết nguồn trích lập 

cải cách tiền lương theo quy định.” 

c) Bổ sung khoản 4 vào Điều 5 như sau: 

“4. Hỗ trợ kinh phí mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, cơ sở vật chất theo 

mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo quy định và khả năng cân đối ngân sách tỉnh 

hằng năm.” 

3. Bổ sung đoạn cuối khoản 1 Điều 6 như sau: 

“Định mức ngân sách nhà nước phân bổ nêu trên đã bao gồm: Kinh phí 

bảo dưỡng, bảo trì thường xuyên các công trình cơ sở hạ tầng, tài sản phục vụ 

công tác chuyên môn; sửa chữa nhỏ xe ô tô; kinh phí mua sắm, thay thế trang 

thiết bị phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị.” 

4. Sửa đổi tiêu đề khoản 1 Điều 7 và sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 

Điều 7 như sau: 

“1. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp đào tạo cho Trường Cao 
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đẳng Kon Tum, gồm: 

a) Phân bổ theo tỷ lệ chi tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp (bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) chiếm tỷ 

trọng 85% trên chi thường xuyên, chi khác đảm bảo mức 15% sau khi cân đối sử 

dụng nguồn thu học phí, nguồn thu hoạt động sự nghiệp mức tự bảo đảm chi 

thường xuyên theo cơ chế tự chủ tài chính qui định hiện hành. 

Định mức ngân sách nhà nước phân bổ nêu trên đã bao gồm: kinh phí 

thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; nhiệm vụ chi thường xuyên 

phục vụ dạy và học, mua sắm thiết bị, công cụ; duy tu, bảo dưỡng thường xuyên 

tài sản.”  

5. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm c khoản 1 Điều 8 như sau: 

a) Bổ sung đoạn cuối điểm a như sau: 

“Định mức ngân sách nhà nước phân bổ nêu trên đã bao gồm: Kinh phí 

bảo dưỡng, bảo trì thường xuyên các công trình cơ sở hạ tầng, tài sản phục vụ 

công tác chuyên môn; sửa chữa nhỏ xe ô tô; kinh phí mua sắm, thay thế trang 

thiết bị phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị.” 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm c như sau: 

“c) Định mức phân bổ tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này đã bao gồm 

chi cho bộ máy hoạt động, các chế độ chính sách phụ cấp đặc thù ngành y tế và 

tăng kinh phí cho công tác dự phòng. Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh phân bổ dự toán sự nghiệp y tế theo quy định của Trung 

ương về cơ chế tự chủ; phần kinh phí còn lại sau khi giao dự toán theo quy định 

về cơ chế tự chủ được phân bổ thực hiện cho các nhiệm vụ, chính sách, đề án, 

tăng cường cơ sở vật chất và một số nhiệm vụ khác phục vụ cho hoạt động 

chuyên môn của ngành y tế. 

Sau khi cân đối, sử dụng nguồn thu sự nghiệp và nguồn thu phí được để 

lại chi theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy định này, chi hoạt động bộ máy 

khám chữa bệnh của từng cơ sở y tế đảm bảo không thấp hơn chi thường xuyên 

theo định mức khám chữa bệnh quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.” 

6. Bổ sung điểm c vào khoản 2 Điều 10 như sau: 

“c) Hỗ trợ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kinh phí thực hiện thuê 

mướn để làm công việc quản trang, tạp vụ, phục vụ tại Nhà khách tiếp đón thân 

nhân liệt sĩ” 

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 12 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau: 

“1. Chi hoạt động bộ máy sự nghiệp: Ngân sách địa phương hỗ trợ kinh 
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phí chi thường xuyên của đơn vị gồm: 

a) Chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo số lượng người làm 

việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước do cấp thẩm quyền giao và quy định 

hiện hành; 

b) Chi thường xuyên theo định mức (trên cơ sở số lượng người làm việc 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước do cấp thẩm quyền giao): 

Tiêu chí 
Định mức phân bổ (triệu 

đồng/người/năm) 

Đơn vị từ 10 người trở xuống 31 

Đơn vị từ 11 đến 30 người 29 

Đơn vị từ 31 đến 50 người 26 

Đơn vị từ 51 người trở lên 24 

Định mức phân bổ nêu trên là cơ sở để giao dự toán cho đơn vị, ngân sách 

địa phương hỗ trợ theo nguyên tắc quy định tại Điều 5 Quy định này. 

Định mức phân bổ nêu trên đã bao gồm: Kinh phí bảo dưỡng, bảo trì 

thường xuyên các công trình cơ sở hạ tầng, tài sản phục vụ công tác chuyên 

môn; sửa chữa nhỏ xe ô tô; kinh phí mua sắm, thay thế trang thiết bị phục vụ 

hoạt động thường xuyên của đơn vị.” 

b) Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ nhất khoản 2 như sau: 

“- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được cấp thẩm quyền giao, căn cứ nhu 

cầu kinh phí theo khối lượng công việc đặc thù, chuyên ngành theo chủ trương 

cấp thẩm quyền, dự toán kinh phí đơn vị lập, chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo 

quy định hiện hành, khả năng cân đối ngân sách để phân bổ cho phù hợp (bao 

gồm hỗ trợ mua sắm, sửa chữa trang thiết bị dùng chung, trang thiết bị chuyên 

dùng).” 

Điều 2. Bãi bỏ một số cụm từ, điểm, khoản, điều của Quy định các 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân 

sách địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021  

1. Bãi bỏ điểm c khoản 1, điểm đ khoản 2 Điều 4, điểm b khoản 2 Điều 8 

và khoản 2 Điều 11. 

2. Bỏ cụm từ “Chi phí vận hành trụ sở Trung tâm hành chính mới (dịch vụ 

điện, nước, bảo vệ, internet) do đơn vị trực tiếp quản lý chi trả tập trung theo nhiệm 

vụ cấp thẩm quyền giao” tại gạch đầu dòng thứ nhất, điểm e khoản 2 Điều 4. 
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Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện. 

 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII Kỳ 

họp thứ 5 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 

7 năm 2023./. 

 CHỦ TỊCH 

Dương Văn Trang 
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